
Kỳ 1 

Một số quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu cá nhân 

1. Quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân bao gồm: 

a) Được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân; 

b) Đồng ý hoặc không đồng ý, yêu cầu rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ 

liệu cá nhân; 

c) Xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân; 

d) Yêu cầu cung cấp, xóa, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân; gửi yêu cầu phản 

đối xử lý dữ liệu cá nhân; 

đ) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định 

của pháp luật; 

e) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 

đến xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân 

của mình theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu cá nhân bao gồm: 

a) Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; 

b) Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; 

c) Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của 

pháp luật, theo hợp đồng hoặc khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình; 

d) Chấp hành pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống 

hoạt động xâm phạm dữ liệu cá nhân. 

3. Chủ thể dữ liệu cá nhân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình phải 

tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc sau đây: 

a) Thực hiện theo quy định của pháp luật; tuân thủ nghĩa vụ của chủ thể dữ 

liệu cá nhân theo hợp đồng. Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu cá 

nhân phải nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chính chủ thể dữ liệu 

cá nhân đó; 

b) Không được gây khó khăn, cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ pháp lý 

của bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, bên xử lý 

dữ liệu cá nhân; 

c) Không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác. 



4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, không 

được gây khó khăn, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu cá 

nhân theo quy định của pháp luật. 

5. Khi nhận được yêu cầu của chủ thể dữ liệu cá nhân để thực hiện quyền của 

chủ thể dữ liệu cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này, bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, 

bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân phải kịp thời thực hiện trong thời hạn theo 

quy định của pháp luật. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 

Điều 7. Hành vi bị nghiêm cấm 

1. Xử lý dữ liệu cá nhân nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

3. Lợi dụng hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật. 

4. Xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật. 

5. Sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác, cho người khác sử dụng dữ liệu 

cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. 

6. Mua, bán dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

7. Chiếm đoạt, cố ý làm lộ, làm mất dữ liệu cá nhân. 

Điều 8. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tùy theo tính chất, 

mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 

luật. 

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân 

thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này và pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính. 

3. Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi 

mua, bán dữ liệu cá nhân là 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm; trường hợp 

không có khoản thu từ hành vi vi phạm hoặc mức phạt tính theo khoản thu có được 

từ hành vi vi phạm thấp hơn mức phạt tiền tối đa quy định tại khoản 5 Điều này thì 

áp dụng mức phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều này. 

4. Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có 

hành vi vi phạm quy định chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới là 5% doanh thu 



của năm trước liền kề của tổ chức đó; trường hợp không có doanh thu của năm trước 

liền kề hoặc mức phạt tính theo doanh thu thấp hơn mức phạt tiền tối đa theo quy 

định tại khoản 5 Điều này thì áp dụng mức phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 

này. 

5. Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi 

vi phạm khác trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân là 03 tỷ đồng. 

6. Mức phạt tiền tối đa quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này được áp 

dụng đối với tổ chức; cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền tối 

đa bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức. 

7. Chính phủ quy định phương pháp tính khoản thu có được từ việc thực hiện 

hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kỳ 2 

Một số quy định của Luật Phòng, chống mua bán người 

 có hiệu lực từ từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 

 

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Mua bán người theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

2. Thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai. 

3. Cưỡng bức, môi giới hoặc xúi giục người khác thực hiện hành vi quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Đe dọa, trả thù nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, 

người thân thích của họ, người làm chứng, người tố giác, báo tin, tố cáo, khai báo 

hoặc người ngăn chặn hành vi quy định tại Điều này. 

5. Dung túng, bao che, tiếp tay, cản trở, can thiệp, không xử lý hoặc xử lý 

không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi mua bán người. 

6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống mua bán người để trục lợi, thực hiện 

hành vi trái pháp luật. 

7. Cản trở việc giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. 

8. Cản trở việc phát hiện, tố giác, báo tin, tố cáo, khai báo, xử lý hành vi quy 

định tại Điều này. 

9. Xúc phạm, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân. 

10. Tiết lộ thông tin về nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn 

nhân khi chưa có sự đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác. 

11. Giả mạo là nạn nhân. 

12. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, người đang trong quá trình 

xác định là nạn nhân 

1. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân có quyền sau 

đây: 

 a) Đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp 

bảo vệ mình, người thân thích của mình theo quy định của Luật này khi bị xâm hại, 

bị đe dọa xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến phòng, chống mua 

bán người; 

b) Được thông tin về quyền, lợi ích hợp pháp của mình và các biện pháp 

phòng ngừa mua bán người; 

c) Được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của Luật này hoặc từ chối nhận 

hỗ trợ; 



d) Được bảo vệ bí mật thông tin, dữ liệu về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, 

bí mật gia đình, nơi cư trú, nơi làm việc và thông tin khác theo quy định của pháp 

luật; 

đ) Được cơ quan, người có thẩm quyền cấp giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn 

nhân; 

e) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; 

g) Được từ chối áp dụng biện pháp bảo vệ; 

h) Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân có nghĩa vụ 

sau đây: 

a) Chấp hành đầy đủ yêu cầu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 

trong quá trình áp dụng các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ; 

b) Cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 

chống mua bán người cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền; 

c) Thực hiện yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trong phát hiện, điều 

tra, xử lý vụ việc mua bán người; 

d) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 22. Tố cáo, tố giác, báo tin, kiến nghị khởi tố về hành vi vi phạm 

1. Cá nhân có quyền và nghĩa vụ tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi quy định 

tại Điều 3 của Luật này với cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Ủy 

ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã), 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, 

chống mua bán người hoặc với bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. 

2. Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố cáo, tố giác, tin báo, 

kiến nghị khởi tố về hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này có trách nhiệm giải 

quyết theo thẩm quyền hoặc kịp thời thông báo, kiến nghị khởi tố với cơ quan có 

thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định về tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua 

bán người để tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người. 

Điều 27. Tiếp nhận, xác minh người đến trình báo. Điều này được sửa đổi bởi 

điểm a khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2025 

1. Người nào có căn cứ cho rằng mình là nạn nhân hoặc người đại diện hợp 

pháp có căn cứ cho rằng người được họ đại diện là nạn nhân thì đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển hoặc cơ quan, tổ 

chức nơi gần nhất trình báo về việc bị mua bán. Cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát biển, cơ quan, tổ chức tiếp nhận trình báo có trách nhiệm đưa ngay người 

đó đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở. Ủy ban nhân dân cấp 

xã có trách nhiệm thông báo ngay với cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh. Trong 

trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp xã đã tiếp nhận thực hiện việc hỗ trợ theo 

quy định tại Chương V của Luật này. 

2. Khi nhận được thông báo của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên 

môn về y tế cấp tỉnh thực hiện ngay việc tiếp nhận, hỗ trợ và chậm nhất là 03 ngày 



phải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Công an cấp 

tỉnh) xác minh thông tin ban đầu. 

Sau khi xác minh thông tin ban đầu, nếu chưa có giấy tờ, tài liệu quy định tại 

khoản 1 Điều 33 của Luật này thì cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh đề nghị Công 

an cấp tỉnh tiến hành xác minh nạn nhân. 

3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan chuyên 

môn về y tế cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh nạn nhân và trả lời 

bằng văn bản cho cơ quan đã đề nghị. 

Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh nạn nhân không quá 02 tháng; 

trường hợp chưa thể xác định được nạn nhân trong thời hạn 02 tháng thì thời hạn xác 

minh có thể kéo dài thêm, nhưng tổng thời hạn xác minh không quá 04 tháng. 

4. Ngay sau khi có kết quả xác minh hoặc hết thời hạn theo quy định tại khoản 

3 Điều này thì Công an cấp tỉnh phải cấp một trong các giấy tờ quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 33 của Luật này. 

5. Sau khi tiếp nhận, cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh thực hiện việc hỗ 

trợ cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân theo quy định tại 

Chương V của Luật này. Trường hợp họ có nguyện vọng trở về nơi cư trú thì được 

hỗ trợ chi phí đi lại; nếu cần được chăm sóc về sức khỏe, tâm lý hoặc chưa xác định 

được nơi cư trú mà có nguyện vọng được lưu trú thì cơ quan chuyên môn về y tế cấp 

tỉnh chuyển giao cho cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

Đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là trẻ em 

thì cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo cho người thân 

thích đến nhận hoặc bố trí người đưa về nơi người thân thích cư trú, trường hợp 

không có nơi nương tựa hoặc có căn cứ cho rằng họ có thể gặp nguy hiểm khi đưa 

về nơi người thân thích cư trú thì chuyển giao cho cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kỳ 3 

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 

Khoản 10, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế  

quy định về  đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau: 

1. Nhóm do người sử dụng lao động đóng hoặc người lao động đóng hoặc 

cùng đóng bao gồm: 

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 

hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường 

hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng 

có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, 

giám sát của một bên; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện 

phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban 

kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương; 

b) Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà 

nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc 

kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã không hưởng tiền lương; 

c) Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi làm việc 

theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người 

sử dụng lao động tại Việt Nam, trừ trường hợp là người di chuyển trong nội bộ doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam hoặc tại thời điểm giao kết hợp đồng lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy 

định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động hoặc điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác; 

d) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 

hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường 

hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng 

có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, 

giám sát của một bên, thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn 

thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

đ) Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 

xã hội; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-bao-hiem-y-te-2008-25-2008-QH12-82196.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-bao-hiem-y-te-2008-25-2008-QH12-82196.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx


e) Cán bộ, công chức, viên chức; 

g) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của pháp luật; 

h) Công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, công 

nhân công an đang công tác trong công an nhân dân; người làm công tác khác trong 

tổ chức cơ yếu quy định tại Luật Cơ yếu; 

i) Thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong 

quân đội, thân nhân của công nhân công an đang công tác trong công an nhân dân 

không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại các điểm a, b, c, d, 

đ, e, g và h khoản này, khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bao gồm: 

a) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 

b) Người nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng 

tháng; người nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động bị mắc bệnh 

thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày hoặc người lao động nghỉ việc hưởng chế 

độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm xã hội; người nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên 

trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã 

hội hằng tháng; 

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng bao gồm: 

a) Sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, 

hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong 

lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với 

quân nhân; 

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ 

nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ 

yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam; 

c) Học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí 

là người nước ngoài; 

d) Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế; 

đ) Dân quân thường trực; 

e) Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng; cựu chiến binh; 

g) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm; 
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h) Trẻ em dưới 6 tuổi; 

i) Thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định 

của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy 

chồng khác hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và cá nhân có liên quan 

theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trừ đối tượng quy 

định tại điểm i khoản này; 

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản này theo 

quy định của pháp luật; 

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật; 

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân 

sách của Nhà nước Việt Nam; 

o) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình 

cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 

người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người 

đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; 

p) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng 

từ ngân sách nhà nước; 

q) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng 

tháng từ ngân sách nhà nước; 

r) Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp 

nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng 

trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; 

s) Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ 

đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; 

t) Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

u) Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đang trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bao gồm: 

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; 

b) Học sinh, sinh viên; 

c) Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 
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d) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật; 

đ) Nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản; 

e) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của 

pháp luật; 

g) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn 

thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ; 

h) Người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú theo 

quy định của Luật Di sản văn hóa; 

i) Nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người. 

5. Nhóm tự đóng bảo hiểm y tế bao gồm: 

a) Người thuộc hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình; 

b) Người sinh sống và làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các 

tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo; 

c) Người lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn 

hợp đồng lao động; 

d) Người không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 

này. 

6. Đối tượng khác ngoài đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 

này theo quy định của luật, pháp lệnh. 

7. Chính phủ quy định đối tượng khác ngoài đối tượng quy định tại các khoản 

1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này bao gồm: 

a) Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được pháp luật quy định trước ngày 01 

tháng 01 năm 2025; 

b) Đối tượng khác ngoài đối tượng quy định tại điểm a khoản này sau khi báo 

cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
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Kỳ 4 

Một số quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 

 

Điều 5 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và khoản 1 Điều 1 Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 quy định quan 

hệ giữa Nhà nước và công dân như sau: 

1. Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam. 

2. Công dân Việt Nam được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

bảo đảm các quyền công dân và phải làm tròn các nghĩa vụ công dân đối với Nhà 

nước và xã hội theo quy định của pháp luật. 

3. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chính sách để công dân 

Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện hưởng các quyền công dân và làm các nghĩa vụ 

công dân phù hợp với hoàn cảnh sống xa đất nước. 

4. Trên lãnh thổ Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

chỉ công nhận quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch 

nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trừ trường hợp 

điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định khác. Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước 

ngoài đang định cư ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

5. Người ứng cử, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, chỉ định giữ chức vụ, 

chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương, địa phương; người 

làm việc trong tổ chức cơ yếu; người tham gia lực lượng vũ trang của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải là người chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt 

Nam và phải thường trú tại Việt Nam. 

6. Công chức, viên chức không thuộc quy định tại khoản 5 Điều này phải là 

người chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp có lợi cho Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không làm phương hại đến lợi ích quốc 

gia của Việt Nam và phải thường trú tại Việt Nam. Chính phủ quy định chi tiết khoản 

này. 

7. Trường hợp luật khác ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

có quy định về quốc tịch khác với quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này thì áp 

dụng quy định của Luật này; trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật này có 



hiệu lực thi hành mà có quy định về quốc tịch khác với quy định tại khoản 5 và khoản 

6 Điều này thì phải xác định cụ thể nội dung thực hiện hoặc không thực hiện quy 

định này, nội dung thực hiện theo quy định của luật khác đó. 

8. Quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam 

liên quan đến quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này không bị khiếu nại, 

khiếu kiện. 

Điều 6 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định về bảo hộ đối với 

công dân Việt Nam ở nước ngoài như sau: 

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền lợi chính đáng 

của công dân Việt Nam ở nước ngoài. 

Các cơ quan nhà nước ở trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

có trách nhiệm thi hành mọi biện pháp cần thiết, phù hợp với pháp luật của nước sở 

tại, pháp luật và tập quán quốc tế để thực hiện sự bảo hộ đó. 

Điều 7 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định chính sách đối với 

người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài như sau: 

1. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chính sách khuyến 

khích và tạo điều kiện thuận lợi để người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ 

quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. 

2. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người đã mất quốc tịch 

Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam. 

Điều 8 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định về hạn chế tình 

trạng không quốc tịch như sau: 

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo điều kiện cho trẻ em sinh 

ra trên lãnh thổ Việt Nam đều có quốc tịch và những người không quốc tịch thường 

trú ở Việt Nam được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này. 

Điều 9 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định giữ quốc tịch khi 

kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật như sau: 

Việc kết hôn, ly hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt 

Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự và 

con chưa thành niên của họ (nếu có). 

Điều 10 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định giữ quốc tịch khi 

quốc tịch của vợ hoặc chồng thay đổi như sau: 



Việc vợ hoặc chồng nhập, trở lại hoặc mất quốc tịch Việt Nam không làm 

thay đổi quốc tịch của người kia. 

Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và khoản 2 Điều 1 Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025  quy định về 

giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam như sau: 

Một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt 

Nam: 

1. Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt 

Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; 

2. Giấy chứng minh nhân dân; thẻ Căn cước công dân; thẻ căn cước; căn cước 

điện tử;” 

3. Hộ chiếu Việt Nam; 

4. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; Quyết định cho trở lại quốc tịch 

Việt Nam; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước 

ngoài; Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; 

5. Các giấy tờ khác do Chính phủ quy định. 

Điều 12 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định về  giải quyết vấn 

đề phát sinh từ tình trạng công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài 

như sau: 

1. Vấn đề phát sinh từ tình trạng công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch 

nước ngoài được giải quyết theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên, trường hợp chưa có điều ước quốc tế thì được giải quyết 

theo tập quán và thông lệ quốc tế. 

2. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ ký kết hoặc đề xuất việc ký 

kết, quyết định gia nhập điều ước quốc tế để giải quyết vấn đề phát sinh từ tình trạng 

công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài. 

 


